Áp dụng luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn hiện nay

Viên Thế Giang

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực ngân hàng cũng phải chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của tiến trình đó. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh cũng như các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được rất nhiều các nghiên cứu đề cập, các nghiên cứu này không chỉ đề cập đến các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các TCTD, mà còn đưa ra các khuyến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống các TCTD có hoạt động ngân hàng1. Tuy nhiên, nghiên cứu cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các TCTD xét dưới giác độ pháp lý lại chưa đươc quan tâm nghiên cứu. Luật Cạnh tranh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/07/2004. Sau khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Toà án nhân dân tối cao cũng đã có Nghị quyết hướng dẫn thủ tục tố tụng cạnh tranh. Các quy định pháp luật trên đã tạo nên một hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các chủ thể trên thị trường. Pháp luật cạnh tranh quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Luật này được áp dụng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt đông tại Việt Nam và các hội ngành nghề. Với môi trường pháp lý như trên, việc điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các TCTD cần thiết phải được nghiên cứu cụ thể để tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật cạnh tranh. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin được trao đổi một số vấn đề về áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Theo Từ điển Tiếng Việt, cạnh tranh được hiểu là cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau2. Theo Từ điển Cornu của Pháp thì cạnh tranh được hiểu là hành vi của hoanh nghiệp độc lập với nhau và là đối thủ của nhau cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm làm thoả mãn nhu cầu giống nhau với sự may rủi của mỗi bên, thể hiện qua việc lôi kéo được hoặc để bị mất đi một lượng khách hàng thường xuyên3. Cạnh tranh là quy luật tất yếu, là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Để tồn tại trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh như là lựa chọn duy nhất. Cạnh tranh chỉ xuất hiện trong nền kinh tế thị trường, nơi có sự cung ứng hàng hoá, dịch vụ của ít nhất của hai doanh nghiệp (người kinh doanh) trong cùng một điều kiện giống nhau. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải bằng mọi biện pháp khác nhau để sử dụng tối đa các nguồn lực mà mình có để vượt lên trên đối thủ cạnh tranh cùng loại để khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế.

Trong hoạt động ngân hàng, các TCTD cũng phải cạnh tranh với nhau để tồn tại. Hiện nay, ở nước ta có 6 ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, 25 NHTM cổ phần đô thị, 8 NHTM cổ phần nông thôn, 4 ngân hàng liên doanh, 29 chi nhánh ngân hàng của 14 quốc gia và vũng lãnh thổ tại Việt Nam, 15 TCTD phi ngân hàng, 46 văn phòng đại diện TCTD nước ngoài. Với một số lượng đông đảo các TCTD hoạt động tại Việt Nam thì hoạt động cạnh tranh của các TCTD cũng sẽ ngày càng gay gắt hơn. Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các TCTD là việc các TCTD sử dụng tối đa các nguồn lực của mình để giành và vượt lên các đối thủ cạnh tranh khẳng định vị trí của mình trong thị trường tiền tệ. Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các TCTD có những đặc điểm cơ bản sau đây:

Một là, hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập ngày càng mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, những tác động của tiến trình toàn cầu hoá đến nền kinh tế Việt Nam ngày càng rõ rệt. Những tác động và ảnh hưởng to lớn của toàn cầu hoá đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội cũng đã được các nhà nghiên cứu quan tâm luận giải không chỉ ở những khía cạnh chung nhất của vấn đề, mà còn ở từng lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Trong các phiên đàm phán song phương và đa phương về việc Việt Nam gia nhập WTO, vấn đề mở cửa thị trường trong lĩnh vực ngân hàng cũng là đề tài được tranh luận gay gắt. Luận giải vấn đề này phải chăng là chúng ta đang tiếp cận từng bước để làm quen với việc quản lý hoạt động của các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng trong bối cảnh toàn cầu hoá? 

Trước thực trạng đó, vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng là điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các TCTD theo những hướng nào, mức độ kiểm soát của nhà nước có thì ở mức độ nào để bảo vệ trật tự công cộng. Các cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề thị trường tài chính và ngân hàng là mở rộng tối đa, nhưng thiết chế bảo đảm thực thi thì chúng ta mới đang trong tiến trình hoàn thiện. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng của các TCTD.

Hai là, hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra trong điều kiện có sự tham gia ngày càng nhiều của các NHTM nước ngoài tại Việt Nam. Ưu thế của các NHTM nước ngoài khi cạnh tranh với các NHTM trong nước đó chính là công nghệ hiện đại, vốn lớn, trình độ quản trị điều hành của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhiều dịch vụ ngân hàng mà các NHTM nước ngoài cung cấp như Internet Bank, Mobile Bank, Home Bank... Với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thị trường thì trong một tương lai không xa, các NHTM nước ngoài sẽ chiếm thị phần ngày càng lớn trên thị trường. Các chi nhánh NHTM nước ngoài hiện nay đang dần tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động của mình về các tỉnh lân cận các thành phố lớn, tức là họ đang dần mở rộng thị phần của mình không chỉ trong phạm vi các thành phố lớn.

Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đang gặp phải trở ngại lớn trong huy động vốn do tâm lý của người dân Việt Nam là không mấy tin tưởng các NHTM nước ngoài. Họ sợ mất tiền khi gửi tại các NHTM này, bởi trong quan niệm của họ, nếu các NHTM nhà nước phá sản thì họ sẽ được nhà nước bồi thường lại khoản tiền gửi cho họ. Tuy nhiên, với những tiện ích mà họ cung cấp, chắc chắn rằng những trở ngại trên sẽ dần được xoá bỏ. Một cuộc điều tra của tổ chức phát triển Liên Hợp quốc nửa cuối năm 2005 tổng kết: 45% khách hàng được hỏi, kể cả doanh nghiệp và cá nhân đều trả lời sẽ chuyển sang vay vốn ngân hàng nước ngoài chứ không vay vốn của các ngân hàng trong nước. 50% số người được hỏi sẽ lựa chọn dịch vụ ngân hàng nước ngoài thay thế. 50% còn lại lựa chọn ngân hàng nước ngoài để gửi tiền, đặc biệt là ngoại tệ. Như vậy, tự do hoá sẽ tác động mạnh đến các ngân hàng Việt Nam vì họ sẽ mất đi một nửa hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra, hơn một nửa khách hàng lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng nước ngoài nên các ngân hàng trong nước sẽ huy động được ít hơn và như vậy các ngân hàng Việt Nam sẽ phải đi vay trên thị trường tiền tệ với chi phí đắt hơn để có thể đáp ứng cho nhu cầu vay của mình. Nghiên cứu này cũng chỉ ra các doanh nghiệp lớn lại là những người ít có khả năng nhất chuyển sang vay vốn ngân hàng nước ngoài khi tự do hoá vì mất nhiều chi phí giao dịch, nhưng họ sẽ chuyển sang sử dụng các dịch vụ ngân hàng nước ngoài vì thủ tục đơn giản hơn, chất lượng dịch vụ cũng như tính chuyên nghiệp hơn hẳn so với các ngân hàng trong nước.

Cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của ngân hàng nước ngoài cũng đã được cải thiện. Ngày 28/02/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện TCTD nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là Nghị định 22/2006/NĐ-CP) thay thế cho Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 về tổ chức và hoạt động của TCTD nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 189/HĐBT ngày 15/06/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành quy chế chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam. Các quy định của Nghị định 26/2006/NĐ-CP đã quy định theo hướng khuyến khích hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; trình tự thủ tục thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện TCTD  nước ngoài tại Việt Nam quy định thông thoáng hơn rất nhiều so với các quy định trước đây… Với quy định pháp lý thông thoáng như vậy, trong một tương lai không xa, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng sẽ ngày càng gia tăng, và như vậy tính cạnh tranh trên thị trường cung ứng các dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng gay gắt hơn.

(Xem bảng 1)
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Ba là, hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra trong sự lớn mạnh của các NHTM cổ phần trong nước và tiến trình cơ cấu lại hệ thống NHTM nhà nước hiện nay càng làm cho hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng thêm phức tạp. Đề án cơ cấu lại hệ thống NHTM nhà nước đang được triển khai và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống các văn bản pháp luật về cổ phần hoá NHTM nhà nước đã được ban hành tương đối đầy đủ như Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP, Chỉ thị 04/2005/CT-TTg ngày 17/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các công ty nhà nước cũng đã có những quy định cụ thể đối với các NHTM nhà nước. Các NHTM trong nước cũng đã và đang có những thay đổi mang tính cơ bản để bảo đảm cho vị thế của mình trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thường trường, đặc biệt là đơn giản hoá thủ tục giúp cho khách hàng tiếp cận nhanh với các thủ tục vay vốn của các NHTM cũng như các dịch vụ mà các NHTM cung cấp, như Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về việc ban hành Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các TCTD… Các NHTM cổ phần cũng đã và đang cải  tiến phương thức hoạt động của mình, các dịch vụ họ cung cấp ngày càng đa dạng, chạy nhanh hơn so với các NHTM nhà nước.

Nhìn một cách tổng thể, các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh ngân hàng tăng về số lượng và chất lượng ngày càng được cải thiện rất nhiều. Nếu như trước đây, chủ thể này chỉ là các NHTM nhà nước (các NHTM nhà nước chiếm khoảng 80% thị phần), thì nay mối tương quan đó đã có sự thay đổi rất rõ ràng, các NHTM cổ phần và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các ngân hàng liên doanh đang ngày càng vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ so với các NHTM nhà nước, điều này buộc Ngân hàng Nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng và là Ngân hàng Trung ương của nước ta cần có những thay đổi trong quản lý, điều hành, bảo đảm cho các NHTM trong nước cũng như nước ngoài hoạt động cạnh tranh được với nhau một cách an toàn.

Bốn là, hoạt động cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng không phải là cuộc chiến một mất một còn, mà trong quá trình hoạt động cạnh tranh, các ngân hàng thương mại còn có mối liên hệ mật thiết với nhau trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Sự liên kết này là tất yếu, bởi lẽ không một TCTD nào có thể hoạt động bình thường trong thị trường nếu không có sự liên kết bình đẳng, thân thiện và minh bạch với các đối thủ cạnh tranh khác. Trong hoạt động kinh doanh, các NHTM còn thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm quản trị đIều hành, tìm hiểu khách hàng, hoặc có hoạt động tương hỗ khác khi một trong các đối thủ cạnh tranh gặp khó khăn trên thị trường liên ngân hàng. Nếu trong hoạt động, có một NHTM nào gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng phá sản thì ngay lập tức nó ảnh hưởng đến các đối thủ cạnh tranh khác. Không những thế, sự lớn mạnh của đối thủ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng không đồng nghĩa với nhất thiết triệt hạ các đối thủ cạnh tranh còn lại mà ngược lại, sự lớn mạnh của đối thủ cạnh tranh lại tạo điều kiện cho đối tác phát triển.

Năm là, hoạt động cạnh tranh của các TCTD trong hoạt động ngân hàng chịu sự quản lý rất chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đó chính là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chúng ta đều biết, Ngân hàng Trung ương được xác định là một chủ thể công cộng và điều hành lưu thông tiền tệ với nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là ổn định giá cả, còn về lâu dài, là góp phần bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng thực tế với lạm phát thấp nhất một cách ổn định bền vững. Và để thực hiện mục tiêu này, Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có quyền xác lập các biện pháp tác động đến thị trường tiền tệ bằng các công cụ của chính sách tiền tệ4 thông qua các nghiệp vụ thị trường mở, công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, công cụ dự trữ bắt buộc, kiểm soát hoạt động của các TCTD trong những trường hợp đặc biệt như tình trạng kiểm soát đặc biệt, tình trạng phá sản… Và như vậy, khi Ngân hàng Nhà nước có bất cứ động thái nào tác động đến thị trường tiền tệ thì ngay lập tức nó ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh của các TCTD trên thị trường tiền tệ.

2. Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng của các TCTD ở nước ta hiện nay.

Những đặc điểm trên cho thấy hoạt động cạnh tranh của các TCTD trong hoạt động ngân hàng vừa có những điểm tương đồng với các lĩnh vực khác, nhưng bản thân nó cũng có những điểm khác biệt nhất định. Những đIểm khác biệt đó có ảnh hưởng rất lớn đến việc áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng. Theo quy định của Luật các TCTD năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 1997, TCTD được hiểu là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng. TCTD có thể là ngân hàng và TCTD phi ngân hàng. Ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, chứa đựng rất nhiều rủi ro nên bất cứ những thông tin nào liên quan đến hoạt động của ngân hàng cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung ứng vốn cho nền kinh tế. Việc áp dụng điều chỉnh pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: (i) Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư; (ii) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ hoạt động cạnh tranh hợp pháp, ngăn chặn có hiệu quả và có biện pháp xử lý kịp thời, thích đáng đối với các hành vi phi cạnh tranh; (iii) Kiểm soát có hiệu quả việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền trong cạnh tranh; (iv) Bảo đảm an toàn hoạt động và an toàn hệ thống. Cụ thể:

Thứ nhất, thực tế hiện nay, các NHTM nhà nước vẫn đang giữ vị trí chi phối thị trường tiền tệ, do đó, để bảo đảm thực thi tốt pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng, cần xem xét đến việc xác định vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền của những ngân hàng này trên thị trường cũng như tiêu chí để xác định các hành vi này. Không những thế, theo thời gian, thực tế này sẽ thay đổi, thậm chí là một số NHTM có năng lực vốn thấp liên kết với nhau để cạnh tranh với các đối thủ khác. Vì vậy, nếu các quy định về vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền nếu không được quy định cụ thể sẽ là kẽ hở cho những hành vi bất hợp pháp.   

Vị trí thống lĩnh được hiểu là khả năng kiểm soát thực tế hoặc tiềm năng đối với thị trường liên quan của một hay một nhóm hàng hoá hoặc dịch vụ của một hay một nhóm doanh nghiệp. Vị trí độc quyền được hiểu là vị trí của một doanh nghiệp khi không còn đối thủ nào cạnh tranh với doanh nghiệp đó hoặc có sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó rất yếu ớt và không đáng kể5. Điều 11, Luật Cạnh tranh quy định: Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây: i) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan; ii) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan; iii) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan. Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Luật Cạnh tranh còn quy định cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

- áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng;

- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng;

- áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh;

- áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

- Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

(Xem bảng 2)
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Từ những quy định trên, theo chúng tôi, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu để đưa ra các tiêu chí xác định những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị thế độc quyền để có thể kiểm soát được các hành vi tập trung kinh tế bất hợp pháp trên thị trường tiền tệ cũng như có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Thứ hai, về các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

Điều 16, Luật các TCTD năm 1997 đã quy định các tổ chức hoạt động ngân hàng được cạnh tranh và hợp tác với nhau. Nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, gây tổn hại đến việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống TCTD và lợi ích của các bên. Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp bao gồm: khuyến mại bất hợp pháp; thông tin sai sự thật làm tổn hại quyền lợi của TCTD khác và của khách hàng; đầu cơ và lũng đoạn thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ và các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác. Tuy vậy, kể từ khi Luật các TCTD có hiệu lực thi hành điều luật này cũng chưa được hướng dẫn cụ thể.

 Điều 39, Luật Cạnh tranh quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:

- Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

- Xâm phạm bí mật kinh doanh;

- ép buộc trong kinh doanh; 

- Gièm pha doanh nghiệp khác;

- Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

- Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

- Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

- Phân biệt đối xử của hiệp hội;

- Bán hàng đa cấp bất chính;

- Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4, Điều 3 của Luật Cạnh tranh do Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, các quy định này còn quá rộng, chưa cụ thể, khó có thể áp dụng được trong các trường hợp thực tế như trường hợp lĩnh vực ngân hàng. Do vậy, trong khi tiến hành xây dựng Luật các TCTD mới, cần xem xét đến vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng để có các quy định phù hợp. Các sửa đổi này cần tập trung làm rõ những quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh đối với lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể là các hành vi ép buộc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiệp khác; gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; phân biệt đối xử của hiệp hội, mà những hành vi này đang diễn ra ngày càng phổ biến… trong đó nhấn mạnh vào quy định các hành vi nào là cạnh tranh bất hợp pháp, các chế tài khi các TCTD có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cần quy định một chương riêng trong Luật các TCTD mới quy định về hoạt động cạnh tranh của các TCTD. Đồng thời, về mặt thuật ngữ, chúng tôi cho rằng không sử dụng thuật ngữ cạnh tranh bất hợp pháp như Luật các TCTD hiện hành mà sử dụng thuật ngữ cạnh tranh không lành mạnh cho thống nhất với Luật Cạnh tranh.

Thứ ba, các chuyên gia khi bàn về tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng đã đi đến kết luận là người ta mong muốn các ngân hàng nhiều vốn hơn thâm nhập vào các lĩnh vực kinh tế thay thế cho các ngân hàng vốn thấp. Tương tự các ngân hàng vốn thấp có thể bị các ngân hàng nhiều vốn thay thế, nếu khung pháp lý cho phép nhằm mở rộng hoạt động. Như vậy, sẽ có sự hợp nhất trong lĩnh vực ngân hàng. Đây cũng chính là lý do các ngân hàng yếu cản trở tiến trình này bằng hành vi phản cạnh tranh để hạn chế cạnh tranh từ các đối thủ hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm cản trở các sáng kiến kinh doanh chính đáng của các đối thủ. Nghĩa là, có thể dẫn đến các hành vi tập trung kinh tế. Luật Cạnh tranh quy định tập trung kinh tế là hành vi của doanh nghiệp bao gồm: i) Sáp nhập doanh nghiệp; ii) Hợp nhất doanh nghiệp; iii) Mua lại doanh nghiệp; iv) Liên doanh giữa các doanh nghiệp; v) Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Luật còn quy định cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan trừ các trường hợp được miễn trừ trong các trường hợp sau đây: i)Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản; ii) Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. Tuy vậy, trên thực tế, việc xác định đâu là tập trung kinh tế hợp pháp và đâu là tập trung kinh tế bất hợp pháp là không dễ dàng. Nếu trong các quy định pháp luật không rõ ràng thì những hậu quả của nó mang lại là rất lớn. Bởi nếu một số các TCTD liên kết với nhau thì dễ dàng lũng đoạn thị trường tiền tệ, vượt tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cần có các quy định tiêu chí, trường hợp, trình tự thủ tục được tập trung kinh tế của các TCTD.

Tóm lại, những phân tích trên đây cho thấy, việc áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng không phải là một công việc dễ dàng, mà đó là một lĩnh vực hết sức phức tạp, có liên quan đến hoạt động cạnh tranh của các TCTD, đến việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh cần phải được làm rõ, nhất là trong điều kiện chúng ta đang tiến hành sửa đổi Luật các TCTD 1997 để bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của pháp luật cạnh tranh, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, có tính cạnh tranh cho các TCTD hoạt động.
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    B¶ng 1: ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (%)


		                                                                                               

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi trong lÜnh vùc huy ®éng



		Chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi

		9,2

		8,8

		8,1

		7,8

		8,2



		Ng©n hµng liªn doanh

		1,1

		1,2

		1,3

		1,5

		1,5



		Tæng céng

		10,3

		10

		9,4

		9,3

		9,7



		ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi trong lÜnh vùc cho vay



		Chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi

		11,3

		9,5

		7,7

		7,7

		8,3



		Ng©n hµng liªn doanh

		1

		1

		1,1

		1,2

		1,2



		Tæng céng

		12,3

		10,5

		8,8

		8,9

		9,5
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         B¶ng 2: ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam (%)


		

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc huy ®éng



		Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh

		77

		80,1

		79,3

		78,1

		75,2



		Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn

		11,3

		9,2

		10,1

		11,2

		13,2



		Tæng céng

		88,3

		89,3

		89,4

		89,3

		88,4



		ThÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc cho vay



		Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh

		76,7

		79

		79,9

		78,6

		76,9



		Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn

		9,2

		9,3

		9,5

		10,8

		11,6



		Tæng céng

		85,9

		88,3

		88,4

		89,4

		88,4
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